
Phụ lục số 03: 
BIẾU SỐ LƯỢNG CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TẶNG QUÀ CHỦ TỊCH NƯỚC 

NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày        tháng  01 năm 2024 

 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

 

TT Đối tượng 
Số 

người  

Thành tiền 

(đồng) 

I Mức quà: 600.000 đồng (dự kiến)   

1 
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 

1945đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 
24 14.400.000 

2 

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 

1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 

11 6.600.000 

3 
Bà Mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng 
22 13.200.000 

4 
Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 
3 1.800.000 

5 

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng 

hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng 

trợ cấp tuất hàng tháng 

62 37.200.000 

6 

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 

thương binh loại B, Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 

299 179.400.000 

7 

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi hàng tháng 

94 56.400.000 

 Cộng mức quà 600.000 đồng 515 309.000.000 

II Mức quà: 300.000 đồng   

1 

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 

thương binh loại B, Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. 

9.261 2.778.300.000 

2 Đại diện thân nhân liệt sĩ  2.563 768.900.000 

3 
Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân 

nhân) 
12.723 3.816.900.000 



TT Đối tượng 
Số 

người  

Thành tiền 

(đồng) 

4 
Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi hàng tháng 
4 1.200.000 

5 

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng 

trợ cấp ưu đãi hàng tháng 

1.628 488.400.000 

6 

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ 

quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng 

trợ cấp ưu đãi hàng tháng 

98 29.400.000 

 Cộng mức quà 300.000 đồng 26.277 7.883.100.000 

 Tổng cộng: I+II 26.792 8.192.100.000 

 


		2024-01-04T15:19:05+0700


		2024-01-04T17:08:16+0700




